 * Năm học: 2015-2016: 

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Giải Huyện
	Giải Tỉnh

	1
	Nguyễn Ngọc Hạnh
	9/5
	Nhì/ Toán, Nhì /Hóa                   
	Nhì/ Hóa

	2
	Lê Thị Cẩm Tú
	9/4
	KK/ Toán,  KK/Tin                                        
	

	 3
	 Vũ Thị Hồng Nhung
	9/3
	 Ba/ Văn,   KK/Anh                                       
	

	4
	 Nguyễn Thị Việt Trinh
	9/4
	Nhì/ Anh, Ba/ Văn                       
	

	5
	 Phan Dương Tường Vy
	9/1
	 Ba/Sử,   KK/Anh , KK/Văn                                                                    
	

	6
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	9/4
	KK/Văn                       
	

	7
	Võ Thị Phương Thảo
	9/4
	Nhất/ Văn                   
	Nhì/ văn

	8
	Phan Thị Thùy Trang
	9/3
	KK/Văn, KK/ Địa                                            
	

	9
	Ngô Thị Ngọc Trân
	9/4
	KK/Văn                     
	

	10
	Phan Tấn Thức
	9/3
	Ba/Hóa, Ba/ Lý                                                 
	

	11
	Hà Nguyên Nhật
	9/3
	KK/Hóa, Nhì/ Lý                                              
	

	12
	 Nguyễn Hà Nguyên Hồng
	9/3
	 Nhì/ Anh                  
	

	13
	Trà Thị Dương
	9/2
	KK/Anh                    
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Hậu
	9/5
	Ba/ Địa, KK/Anh                                         
	

	15
	Nguyễn Thị Hàn Nuy
	9/1
	Nhất/ Sinh                  
	KK/ sinh

	16
	Nguyễn Nhật Tín
	9/4
	Nhất/ Sinh                  
	

	17
	Võ Hạnh Đông
	9/5
	Ba/ Sinh                      
	

	18
	Nguyễn Thị Bích
	9/1
	KK/Sử                         
	

	19
	Huỳnh Thị Cúc
	9/1
	KK/Sử                        
	

	20
	Nguyễn Thị Hoàng Liên
	9/3
	KK/ Sử                       
	

	21
	Mai Thị Tình
	9/3
	KK/Địa                       
	

	22
	Võ Văn Anh Tài
	8/4
	Huy chương vàng/ Đẩy gậy
	

	23
	Phan Thị Kiều Trinh
	9/5
	Nhì/ Thi hùng biện ĐĐ PL
	

	24
	Lê Thị Cẩm Tú
	9/4
	KK/ Tin học trẻ không chuyên
	

	25
	Phan Thị Bách Hạ
	8/4
	Huy chương  đồng/ Điền kinh
	

	Xếp thứ 4 toàn đoàn


